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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /KH-UBND
	Hà Nam, ngày      tháng       năm 2022


KẾ HOẠCH

Triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022               của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-BTTTT ngày 10 tháng 8 năm 2022 của của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chiến lược lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 964/QĐ-TTg).

- Xác định nhiệm vụ cụ thể và giao cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu để thực hiện triển khai Chiến lược nhằm nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng của tỉnh phục vụ quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh; góp phần hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin. 
2. Yêu cầu
· Bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, khoa học và hiệu quả các nội dung và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg. 
· Xác định rõ các nội dung công việc, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng, cụ thể; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.
· Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi. Phân công trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược.
2. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực các nhiệm vụ đã đề ra đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

3. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.

(Chi tiết nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo)

III. GIẢI PHÁP

1. Rà soát, xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg để thực hiện quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và xã hội về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

3. Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực từ xã hội và các nguồn tài trợ khác để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Khen thưởng, động viên cơ quan, đơn vị thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong việc thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.

IV. KINH PHÍ 
Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này do ngân sách tỉnh, huy động các nguồn lực từ xã hội và các nguồn tài trợ khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì thực hiện triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch; định kỳ hằng năm, trước ngày 01/12 tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện.

c) Tích cực phối hợp với đơn vị đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg.

e) Hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc Triển khai Quyết định số 964/QĐ-TTg.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.
3. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục.

4. Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam 
Chủ động thực hiện tuyên truyền, phổ biến về việc thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
5. Các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh
Bố trí nguồn lực đầu tư nghiên cứu, làm chủ công nghệ, phát triển các hệ thống, cơ sở dữ liệu, nền tảng số cấp dịch vụ cho các cơ quan, đơn vị đạt yêu cầu, tiêu chí về an toàn an ninh thông tin để phục vụ quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

	Trên cơ sở Kế hoạch này, yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có văn bản đề xuất, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Doanh nghiệp BCVT, CNTT trên địa bàn tỉnh;

- Báo Hà Nam, Đài PT&TH Hà Nam;

- VPUB: CPVP, KGVX;
- Lưu: VT, KGVX (D).
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Vượng


Phụ lục
Triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ                     về việc phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức                                                    từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày     tháng    năm 2022 của UBND tỉnh)
	STT
	Nội dung thực hiện
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian

	1. 
	Thống nhất nhận thức từ tỉnh tới các cấp chính quyền các cấp về bảo đảm an toàn, an ninh mạng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh Hà Nam điều phối chung sự phối hợp giữa 04 cơ quan (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).
	Công an tỉnh
	Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông
	Thường xuyên

	2. 
	Phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn, an ninh mạng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị.
	
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Thường xuyên

	3. 
	Phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng theo sự chỉ đạo từ Trung ương.
	Sở Thông tin và Tuyền thông
	Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Thường xuyên

	4. 
	Đẩy mạnh hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật; ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng Make in Viet Nam, an ninh mạng tự chủ. Gắn kết công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng với công tác triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.
	
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Thường xuyên

	5. 
	Thực hiện rà soát, phát hiện và xử lý, hoặc phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, công bố và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
	
	Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

	Thường xuyên

	6. 
	Kiểm tra, đánh giá và báo cáo về tình hình, kết quả triển khai Chiến lược.
	
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố 
	Hàng năm

	7. 
	Bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong quá trình lựa chọn, thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác các dịch vụ, cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh; ưu tiên sử dụng sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam.
	
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Thường xuyên

	8. 
	Triển khai Trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC) tỉnh Hà Nam
	
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022-2025

	9. 
	Triển khai giám sát, cảnh báo sớm để bảo vệ hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
	
	Công an tỉnh; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Thường xuyên

	10. 
	Tổ chức các Chương trình rà quét, xử lý bóc gỡ mã độc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
	
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	11. 
	Tổ chức hoạt động Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Nam triển khai các nhiệm vụ để phối hợp đồng bộ, hiệu quả giúp bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.
	
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	12. 
	Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và ứng cứu sự cố đối với các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.
	
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm

	13. 
	Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng (app) Internet an toàn nhằm bảo vệ người dân trên môi trường mạng; ứng dụng (app) tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin cho người sử dụng; Nền tảng hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Thường xuyên

	14. 
	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.


	Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam;  UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Hằng năm

	15. 
	Triển khai phê duyệt cấp độ và thực hiện đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt cho các cơ sở dữ liệu, hệ thống thống thông tin dùng chung của tỉnh và hệ thống dùng riêng.
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Thường xuyên

	16. 
	Ưu tiên bố trí kinh phí để triển khai hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh.
	Sở Tài chính,

Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Hàng năm

	17. 
	Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan đưa nội dung đào tạo về ATTT vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo định kỳ trong cơ quan nhà nước.
	Sở Nội vụ
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	2022-2025

	18. 
	Tham mưu tuyên dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thành tích về an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.
	
	Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố
	Hàng năm


